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I

1 Lê Nguyên Hiếu 02/06/2006 Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa 6,60 0,50 6,77 Khoa học cây trồng

2 Đỗ Thanh Bình 26/08/2005 Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa 6,00 0,50 6,17 Khoa học cây trồng

3 Lê Thị Ngọc Ánh 23/07/2006 TT Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hóa 8,50 0,25 8,58 Dịch vụ Thú y

4 Phạm Trung Kiên 27/05/2004 Thiệu Lý, Thiệu Hoá, Thanh Hoá 7,70 0,50 7,87 Dịch vụ Thú y

5 Phạm Tiến Thành 24/01/2006 Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh hoá 6,90 0,50 7,07 Dịch vụ Thú y

II

1 Nguyễn Thị Hải 10/10/1971 Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0,50 0,17 Trồng trọt và bảo vệ thực vật Mất HB

2 Ngô Hữu Trình 10/01/2005 Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa 7,30 0,50 7,47 Trồng trọt và bảo vệ thực vật

3 Vũ Tiến Anh 08/12/2000 Định Tiến, Yên Định, Thanh Hoá 7,80 0,50 7,97 Chăn nuôi - Thú y

4 Lê Thị Ngọc Ánh 11/06/2002 Đông Hoà, Đông Sơn, Thanh Hóa 7,50 0,50 7,67 Chăn nuôi - Thú y

5 Phạm Duy Cường 27/04/2009 Giao Thiện, Lang Chánh, Thanh Hóa 6,00 0,50 6,17 Chăn nuôi - Thú y

6 Trịnh Hữu Phú Đức 23/06/2007 Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hoa 0,50 0,17 Chăn nuôi - Thú y Mất HB

7 Tô Thị Hoa 16/09/1999 Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 7,20 0,50 7,37 Chăn nuôi - Thú y

8 Trương Đăng Học 30/07/2009 Xuân Thọ, Triệu Sơn, Thanh Hoá 5,30 0,50 5,47 Chăn nuôi - Thú y

9 Lê Việt Hùng 19/05/2000 Ban Công, Bá Thước, Thanh Hóa 6,40 0,75 6,65 Chăn nuôi - Thú y

10 Bùi Thị Thuỳ Linh 05/05/2000 Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa 2,00 0,75 0,92 Chăn nuôi - Thú y Mất HB

11 Lê Ngọc Long 25/09/1991 Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,20 0,50 5,37 Chăn nuôi - Thú y

12 Sung Chính Ly 07/06/2008 Sơn Thuỷ, Quan Sơn, Thanh Hoá 2,00 0,75 0,92 Chăn nuôi - Thú y Mất HB

Ngành, nghề trúng tuyển

Trình độ cao đẳng:

Trình độ trung cấp:

Địa điểm đào tạo: Trụ sở chính Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa

(Kèm theo quyết định số:         /QĐ-CĐNN ngày 15 tháng 10 năm 2024

 của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa)

TT Họ và Tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Điểm 

T.kết

Điểm ưu tiên Điểm

xét

tuyển

Ghi

chú

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT 3 NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP 



Diện

ƯT

KV

ƯT

Ngành, nghề trúng tuyểnTT Họ và Tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Điểm 

T.kết

Điểm ưu tiên Điểm

xét

tuyển

Ghi

chú

13 Lữ Thị Khánh Ly 27/01/2007 Xuân Lẹ, Thường Xuân, Thanh Hoá 2,00 0,75 0,92 Chăn nuôi - Thú y Mất HB

14 Lê Viết Ngọc 23/09/2008 Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa 5,20 0,50 5,37 Chăn nuôi - Thú y

15 Lang Văn Quang 01/01/2009 Bát Mọt, Thường Xuân, Thanh Hóa 5,20 2,00 0,75 6,12 Chăn nuôi - Thú y

16 Lê Thị Thuỷ 07/10/2000 Phú Nhuận, Như Thanh, Thanh Hoá 0,50 0,17 Chăn nuôi - Thú y Mất HB

17 Trần Hữu Tiến 02/07/2007 An Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6,10 0,50 6,27 Chăn nuôi - Thú y

18 Lê Xuân Vượng 04/04/2007 Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hoá 0,50 0,17 Chăn nuôi - Thú y Mất HB

19 Bùi Nguyễn Thanh Bình 14/02/2009 Thọ Bình, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,50 2,00 0,75 6,42 Kế toán doanh nghiệp

20 Lê Xuân Bảo Duy 22/08/2009 Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,10 0,50 5,27 Kế toán doanh nghiệp

21 Nguyễn Văn Huy Hoàng 19/07/2009 Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,40 0,50 5,57 Kế toán doanh nghiệp

22 Lê Văn Huy 09/02/2009 An Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,40 0,50 5,57 Kế toán doanh nghiệp

23 Nguyễn Đình Bảo Phúc 06/11/2009 Thiệu Lý, Thiệu Hoá, Thanh Hoá  0,50 6,97 Kế toán doanh nghiệp Mất HB

24 Nguyễn Văn Phương 21/10/2007 Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,00 0,50 5,17 Kế toán doanh nghiệp

25 Trần Thị Quỳnh 09/01/2009 An Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,70 0,50 5,87 Kế toán doanh nghiệp

26 Hà Văn Trung 30/04/2009 TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6,10 0,50 6,27 Kế toán doanh nghiệp

27 Trần Thị Hải Vân 21/01/2009 Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định 6,50 0,50 6,67 Kế toán doanh nghiệp

28 Nguyễn Mậu Quang Vinh 26/08/2009 Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa 5,20 0,50 5,37 Kế toán doanh nghiệp

29 Nguyễn Hà Vy 24/12/2009 Triệu Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6,30 0,50 6,47 Kế toán doanh nghiệp

 

 

Nguyễn Văn Ngọc

HIỆU TRƯỞNG

Lê Hoằng Bá Huyền

Tổng cộng theo danh sách này có 35 thí sinh trúng tuyển./.

Thư ký Hội đồng tuyển sinh 
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